
PHỤ LỤC II:  NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      / 01/ 2026          

 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

1. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV lên 
Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV lên bảo vệ 
viên bảo vệ thực vật hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật 
hạng IV lên bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp bảo vệ viên thực vật 
hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
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- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật 

hạng III  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
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- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 1, 2, 
3 Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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2. Xét thăng hạng viên chức từ Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III lên 
Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III lên Bảo vệ 
viên bảo vệ thực vật hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng 
III lên Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Bảo vệ viên thực vật hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
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Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật 

hạng II  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 3 
Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

3. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ 
thực vật hạng IV lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật 
hạng IV lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên giám định thuốc 
bảo vệ thực vật hạng IV lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III, gửi Sở 
Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Giám định viên 
thuốc bảo vệ thực vật hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;
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+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Giám định viên thuốc bảo 

vệ thực vật hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 12, 
13, 14 Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

4. Xét thăng hạng viên chức từ Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng 
III lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III lên 
Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giám định viên thuốc bảo vệ thực 
vật hạng III lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;
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+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Giám định viên thuốc bảo 

vệ thực vật hạng II  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 9, 10, 
11 Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

5. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng 
hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV 
lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây 
trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên 
cây trồng hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
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quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 20, 
21, 22 Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

6. Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên 
Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên cây trồng hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng 
III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng
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- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật và Khoản 17, 
18, 19 Điều 1 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 
thực vật;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

7. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 
chẩn đoán bệnh động vật hạng IV lên chẩn đoán bệnh động vật hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV 
lên Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh 
động vật hạng IV lên Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên 
bệnh động vật hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 4, 5, 6 Điều 2 
Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


21

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

8. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chẩn đoán bệnh 
động vật hạng III lên chẩn đoán bệnh động vật hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III lên Chẩn đoán 
viên bệnh động vật hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật 
hạng III lên Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.
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- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 1, 2, 3 Điều 2 
Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
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chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

9. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV lên Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV lên 
Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú 
y hạng IV lên Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm tra vệ sinh 
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thú y hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III và xếp lương.
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i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm tra vệ sinh thú y hạng 

III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 12, 13, 14 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

10. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kiểm tra viên vệ 
sinh thú y hạng III lên Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III lên Kiểm tra vệ sinh 
thú y hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm tra vệ sinh thú y hạng III lên 
Kiểm tra vệ sinh thú y hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm tra vệ sinh thú y hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm tra vệ sinh thú y hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm tra vệ sinh thú y hạng 

II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
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- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 9, 10, 11 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

11. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm thuốc thú y hạng IV lên Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc thú y hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc 
thú y hạng IV lên Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên 
thuốc thú y hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;
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+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên thuốc 

thú y hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 20, 21, 22 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

12. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kiểm nghiệm 
viên thuốc thú y hạng III lên Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên thuốc thú y hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thuốc thú y 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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hạng III lên Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
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không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên thuốc thú 

y hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 17, 18, 19 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

13. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi 
hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn 
nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên 
chăn nuôi hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
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e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên chăn 

nuôi hạng III  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 28, 29, 30 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

14. Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 
lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng 
III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
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chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên chăn 

nuôi hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y và Khoản 25, 26, 27 Điều 
2 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
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- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

15. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản 
hạng IV lên Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy 
sản hạng IV lên Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên 
thủy sản hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
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nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên thủy sản 

hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản và Khoản 4, 5, 6 Điều 
3 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
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- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

16. Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III lên 
Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên thủy sản hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng 
III lên Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định
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b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm nghiệm viên thủy sản 

hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 
38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản và Khoản 1, 2, 3 Điều 
3 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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17. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên 
Khuyến nông viên hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến 
nông viên hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên khuyến nông hạng 
IV lên Khuyến nông viên hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên 
hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
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Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Khuyến nông viên hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Khuyến nông viên hạng III 

khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 18/2020/TT-
BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng và 
Khoản 3, 4, Điều 4 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, 
chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

18. Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến 
nông viên chính hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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thăng hạng chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 
chính hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên hạng III lên 
Khuyến nông viên chính hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Khuyến nông viên chính hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
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công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Khuyến nông viên chính hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Khuyến nông viên chính 

hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-
BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Khoản 1, 2, Điều 3 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, 
chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

19. Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng 
IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên 
Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng 
hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ 
rừng viên hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
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quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 4 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 18/2020/TT-
BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng và 
Khoản 7, 8, Điều 4 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, 
chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

20. Xét thăng hạng viên chức từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên 
Quản lý rừng viên chính hạng II.

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ 
rừng viên chính hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III 
lên Quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
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e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên 

chính hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 2 và Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 18/2020/TT-
BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng và 
Khoản 5, 6, Điều 4 Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, 
chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng;

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư 16/2024/TT-BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

21. Xét thăng hạng địa chính viên hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III, gửi Sở 
Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Địa chính viên 
hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.
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- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Địa chính viên hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Địa chính viên hạng III  khi 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 52/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành địa chính và Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
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22. Xét thăng hạng địa chính viên hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng II, gửi Sở Nội 
vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Địa chính viên hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
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+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 
trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Địa chính viên hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức Địa chính viên hạng II  khi đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
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- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 52/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành địa chính và Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

23. Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III, báo 
cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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trường hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
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không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 53/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường và Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
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Nam;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức;
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi 
trường;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

24. Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II, báo 
cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
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chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.
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- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng II  khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 53/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường và Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi 
trường; 

-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;
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- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

25. Xét thặng hạng Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dự báo khí tượng thủy văn hạng III, báo cáo gửi về 
Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dự báo khí tượng thủy văn hạng 
III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Dự báo khí tượng 
thủy văn hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
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- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Dự báo khí tượng thủy văn hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Dự báo khí tượng thủy văn 
hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn và Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

26. Xét thặng hạng Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II, báo cáo 
gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm 
quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
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không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng 

II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 54/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn;

-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

27. Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III, báo cáo 
gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm 
quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
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thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn và Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
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định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;
- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

28. Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, báo cáo 
gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy 
văn hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm 
quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
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- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
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- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn và Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn;

-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

29. Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III, báo 
cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
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Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng III, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;
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+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môn trường hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Quan trắc viên tài nguyên 

môn trường hạng III khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường và Khoản 2, Điều 5 Thông tư 
số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 
trường;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

30. Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môn trường hạng II, báo 
cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môn 
trường hạng II, gửi Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Quan trắc viên tài nguyên môn trường hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 



84

thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môn trường hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môn trường 

hạng II khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 56/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường và Khoản 1, Điều 4 Thông tư 
số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi 
trường;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

31. Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng III.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III, báo cáo gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.

Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III, gửi 
Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên 
hạng III đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 
quy định



86

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III 

khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành quan đo đạc bản đồ và Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 
12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

32. Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng II.
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký nhu cầu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II, báo cáo gửi về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.
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Bước 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp cơ cấu chức danh 
nghề nghiệp, số lượng chỉ tiêu xét thăng hạng; thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định cử 
viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II, gửi Sở 
Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Bước 3. Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu thăng hạng của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; thẩm định hồ sơ; Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình 
UBND thành phố phê duyệt. Sau khi UBND thành phố phê duyệt Đề án xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; Sở Nội vụ thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo theo quy định.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng các yêu 
cầu vê tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét thăng hạng. Hình 
thức: Thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả xét thăng hạng: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, 
Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách 
viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ 
xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 
kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên 
chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 
hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi 
trường báo cáo Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp 
Đo đạc bản đồ viên hạng II đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp theo quy định

b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Trực tuyến.
- Qua dịch vụ bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 

trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
viên chức theo quy định;
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+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng; Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ 
quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) thì 
được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định hồ sơ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 đối với viên 
chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 
vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công lập  bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên: Tổ chức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức, trên cơ sở thỏa thuận của Sở Nội vụ thống nhất về chỉ tiêu 
thưng hạng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II và xếp lương.

i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên  hạng II khi đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo Điều 3 Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, 
chứng chỉ và yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 57/2015/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ và Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;
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m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức;

- Thông tư số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;

-  Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

- Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
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